
STT MÃ HS HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TỈNH GHI CHÚ

1 DTZ145 LƯỜNG VĂN CHANG 09/09/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

2 DTZ146 CHANG LÉ CHÁ 20/06/1995 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

3 DTZ147 CHẢO THỊ MÍT 20/05/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

4 DTZ148 GIÀNG A SAY 09/11/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

5 DTZ149 GIÀNG THỊ XINH 15/03/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

6 DTZ150 LÝ THỊ THỨC 14/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

7 DTZ151 LỲ SINH CÀ 24/12/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

8 DTZ152 MÀO THỊ HUẾ 10/03/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

9 DTZ153 PỜ CHÙY PỬ 08/02/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

10 DTZ154 LỲ CỐ NHÀI 14/09/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

11 DTZ155 THÙNG THỊ TÂM 19/09/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

12 DTZ156 GIÀNG CHÍN NU 04/02/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

13 DTZ157 LÒ VĂN THANH 22/01/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

14 DTZ158 HÙ THỊ TRĂNG 18/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

15 DTZ159 HÙ CHÀ CƯỜNG 13/07/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

16 DTZ160 HỒ PẤU MỂ 27/11/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

17 DTZ161 VÀNG THỊ SÁO 15/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

18 DTZ162 NGẢI A DÍNH 27/02/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

19 DTZ163 GIÀNG THỊ SƯ 31/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

20 DTZ164 SÙNG A PỀNH 02/04/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

21 DTZ165 GIÀNG THỊ CÚC 14/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

22 DTZ166 VÌ VĂN NÊN 12/03/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

23 DTZ167 SẦN PHỔNG SÉNG 13/02/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

24 DTZ168 SÙNG THỊ LAN 02/11/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

25 DTZ172 GIÀNG THỊ VĨNH 01/01/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

26 DTZ32 VÀNG VĂN ĐỘ 01/09/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

27 DTZ33 CHIM THỊ THỰC 12/06/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

28 DTZ34 CHIM THỊ KIỀU 01/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

29 DTZ35 LÒ LÓ NU 15/06/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

30 DTZ36 LÒ VĂN PHƯƠNG 01/07/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

31 DTZ37 TÀO VĂN BÀNH 12/02/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

32 DTZ38 TAO VĂN TRÁI 16/10/1994 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

33 DTZ39 LÒ VĂN ĐẾN 03/07/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

34 DTZ40 LÒ VĂN HƯỞNG 25/01/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

35 DTZ41 LÙ THỊ LÀI 30/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

36 DTZ42 TẨN VẢI SƠN 14/10/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

37 DTZ43 PHAN THỊ BẮC 12/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

38 DTZ44 LỲ CHÚY XÁ 11/10/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

39 DTZ45 LỲ HỪ DE 01/04/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

40 DTZ46 LỲ LÝ PỨ 20/09/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

41 DTZ47 KHOÀNG HU PỨ 09/05/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

42 DTZ48 SỪNG GO MƯ 04/12/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

43 DTZ49 PHÙNG XỨ PỨ 08/03/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

44 DTZ50 LÒ THỊ CHÂM 01/01/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

45 DTZ51 VÀNG THỊ HƯƠNG 10/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

46 DTZ52 ĐỖ THỊ NHUNG 09/11/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

47 DTZ53 SỪNG CHUNG HOA 12/02/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

48 DTZ54 TAO VĂN PĂN 19/01/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

49 DTZ55 LÒ THỊ KHOAN 26/05/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

50 DTZ56 LÒ VĂN THIẾU 04/03/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

51 DTZ57 LƯU THỊ HÀ THU 03/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

52 DTZ58 CÀ VĂN XANH 29/06/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu
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53 DTZ59 LÒ THỊ KIÊM 21/12/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

54 DTZ60 CHANG A HẠC 10/04/1995 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

55 DTZ61 SÙNG THI DINH 06/04/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

56 DTZ62 PHÀN A SIỆP 10/07/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

57 DTZ63 LỪ THỊ HƯƠNG 20/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

58 DTZ64 LÒ THỊ HƯỜNG 19/11/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

59 DTZ65 HẠNG THỊ UA 30/08/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

60 DTZ207 LÒ THỊ LAI 28/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

61 DTZ249 SỪNG CHUNG HOA 12/02/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lai Châu

62 DTZ251 LÒ THỊ YẾN 14/02/1995 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

63 DTZ252 LÒ VĂN DỰC 15/11/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

64 DTZ254 GIÀNG THỊ CHE 14/04/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

65 DTZ255 SÙNG A CHÙA 06/07/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

66 DTZ256 NÙNG THỊ THU 06/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

67 DTZ257 THÀO A HỒNG 09/07/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

68 DTZ258 LẦU A HỒNG 07/10/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

69 DTZ259 GIÀNG THỊ NHÈ 12/06/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

70 DTZ260 VÀNG A LẦU 20/11/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

71 DTZ261 QUÀNG THỊ CHINH 29/12/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

72 DTZ293 HÀ THỊ BÍCH NỤ 06/04/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Phú Thọ

73 DTZ366 HOÀNG VĂN TÙNG 10/03/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Phú Yên

74 DTZ367 LÒ THỊ TÂM 23/12/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Thanh Hoá

75 DTZ368 NÙNG THỊ HIẾU 13/10/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

76 DTZ369 VƯƠNG VĂN THẮNG 23/06/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Hà Giang

77 DTZ376 VI THỊ TIẾN 11/06/1995 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

78 DTZ377 VŨ THỊ THANH HOÀI 08/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

79 DTZ378 HOÀNG THỊ NGA 21/06/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

80 DTZ379 VI THỊ LIỄU 18/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

81 DTZ380 PHÀN MÍ NÔ 26/03/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Hà Giang

82 DTZ381 SÙNG MÍ SÌ 03/08/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Hà Giang

83 DTZ382 HÀ THỊ VIÊN 06/05/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

84 DTZ383 LÌN THỊ LÊ 09/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

85 DTZ385 CHÚNG SEO DẪN 01/01/1991 Nam D760101 Công tác xã hội Hà Giang

86 DTZ388 CAM THỊ HƯƠNG 13/11/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Giang

87 DTZ404 NGUYỄN THỊ HẰNG 10/09/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

88 DTZ9 GIÀNG THỊ MAI 23/09/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Hà Giang

89 DTZ62 LY A NAM 26/11/1994 Nam D760101 Công tác xã hội Lào Cai

90 DTZ64 HOÀNG VĂN THƯỞNG 19/06/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lào Cai

91 DTZ73 LÝ THỊ TRANG 05/06/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lào Cai

92 DTZ218 TRƯƠNG THỊ HIỆP 09/04/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

93 DTZ219 TRIỆU THỊ HƯƠNG 14/11/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

94 DTZ220 NÔNG THỊ CẨM NHUNG 15/01/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

95 DTZ221 MA THỊ HỒNG 17/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

96 DTZ222 DƯƠNG THỊ THOA 13/09/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

97 DTZ223 NÔNG THỊ TRANG 18/02/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

98 DTZ224 TRIỆU THỊ NGUYỆT 01/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

99 DTZ225 HOÀNG TUẤN ANH 04/09/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

100 DTZ226 HOÀNG THỊ THU TRANG 27/05/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

101 DTZ227 ĐÀM THỊ TANH 30/04/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

102 DTZ228 NÔNG THÙY TRANG 10/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

103 DTZ229 NÔNG VĂN ĐẠI 23/03/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

104 DTZ230 DƯƠNG THỊ KẾT 26/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

105 DTZ231 ĐẶNG MÙI KHE 15/06/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

106 DTZ232 HOÀNG THỊ MỚI 14/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

107 DTZ233 NÔNG THỊ DUYÊN 17/03/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

108 DTZ234 HOÀNG THỊ HÓA 08/11/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn
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109 DTZ235 MA THỊ THÚY HƯỜNG 20/06/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

110 DTZ236 HOÀNG VĂN CÂU 17/11/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

111 DTZ237 MA THỊ DIỆP 18/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

112 DTZ238 HOÀNG THỊ NHẤT 18/11/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

113 DTZ239 TRIỆU THỊ PHAM 13/01/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

114 DTZ240 HOÀNG THỊ THẢO 24/07/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Kạn

115 DTZ266 NÔNG THỊ VÌN 15/09/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lạng Sơn

116 DTZ268 CHU THỊ DUYÊN 27/01/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lạng Sơn

117 DTZ269 BẾ THU THANH 27/06/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lạng Sơn

118 DTZ270 HOÀNG HUYỀN THANH 19/04/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lạng Sơn

119 DTZ273 TÀNG THỊ VIỆT HÀ 09/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Lạng Sơn

120 DTZ39 NGUYỄN THỊ TÂM 11/05/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Hòa Bình

121 DTZ40 NGUYỄN THỊ HOÀI THANH 12/09/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Hòa Bình

122 DTZ41 BÀN THỊ MAI 20/02/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Hòa Bình

123 DTZ90 NGÔ KHÁNH LINH 04/05/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Giang

124 DTZ91 THÂN BÍCH PHƯƠNG 05/08/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Bắc Giang

125 DTZ94 SÙNG A LÙA 15/05/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Yên Bái

126 DTZ95 SÙNG A PHUA 09/08/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Yên Bái

127 DTZ115 GIÀNG A LẦU 13/06/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

128 DTZ117 SÙNG A NA 16/07/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

129 DTZ124 GIÀNG A PÁO 20/01/1995 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

130 DTZ125 GIÀNG A SÈNG 21/07/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

131 DTZ127 SÙNG THỊ GẦU 09/10/1997 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

132 DTZ130 LÒ THỊ TÌNH 03/04/1996 Nữ D760101 Công tác xã hội Điện Biên

133 DTZ132 NÙNG VĂN VŨ 10/03/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Điện Biên

134 DTZ169 VỪ A HỒ 07/03/1995 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Điện Biên

135 DTZ171 GIÀNG A SỪ 13/09/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Điện Biên

136 DTZ177 HỜ A CAO 07/01/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Yên Bái

137 DTZ253 QUÀNG THỊ THƠM 06/10/1994 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Điện Biên

138 DTZ294 TRẦN THỊ HỢP YẾN 14/11/1996 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Phú Thọ

139 DTZ370 VƯƠNG VĂN THẮNG 23/06/1996 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Hà Giang

140 DTZ371 LÙ SEO TĂNG 16/11/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Hà Giang

141 DTZ372 NÔNG TIẾN LÝ 03/04/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Hà Giang

142 DTZ375 CHÁNG VĂN THĂNG 07/03/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Hà Giang

143 DTZ10 TẨN A GIAO 11/12/1996 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Lai Châu

144 DTZ54 LA THỊ TRANG 30/08/1996 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Lào Cai

145 DTZ55 SÙNG SEO DẾ 15/09/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Lào Cai

146 DTZ56 VÙ SEO NGÁN 17/02/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Lào Cai

147 DTZ57 SÙNG SEO SẺNG 11/12/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Lào Cai

148 DTZ63 NGUYỄN VĂN HUY 25/08/1996 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Lào Cai

149 DTZ66 SÙNG SEO CHINH 21/09/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Lào Cai

150 DTZ67 GIÀNG THỊ SỦA 06/06/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Lào Cai

151 DTZ247 VY THỊ NGUYỆT 17/09/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

152 DTZ248 ĐINH THỊ THU HIỀN 29/07/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

153 DTZ249 MA THỊ GIANG 14/08/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

154 DTZ250 HỨA ĐỨC MẠNH 01/01/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

155 DTZ251 LÊ VĂN ĐỈNH 05/02/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

156 DTZ252 QUÁCH THANH HẢI 29/08/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

157 DTZ254 MA ĐÌNH CHIỂU 07/09/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

158 DTZ255 ĐÀM THỊ NẬU 02/09/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

159 DTZ256 DƯƠNG VĂN TUẤN 21/06/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

160 DTZ257 TRIỆU THỊ THU 18/06/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Bắc Kạn

161 DTZ267 HOÀNG THỊ THÚY LỆ 01/11/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Lạng Sơn

162 DTZ272 HOÀNG VĂN HUẤN 18/05/1997 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Lạng Sơn

163 DTZ287 VỪ A CHINH 16/05/1995 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Điện Biên

164 DTZ38 NGUYỄN THỊ VÀNG NGỌC 08/09/1997 Nữ D440217 Địa lí tự nhiên Hòa Bình
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165 DTZ114 THÀO A KHU 20/06/1996 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Điện Biên

166 DTZ131 HẠNG A SÚA 04/05/1996 Nam D440217 Địa lí tự nhiên Điện Biên

167 DTZ173 PỜ GIA PỚ 19/06/1997 Nam D528102 Du lịch học Điện Biên

168 DTZ175 HẢNG A DƠ 04/05/1997 Nam D528102 Du lịch học Điện Biên

169 DTZ182 LÒ THỊ DUNG 21/07/1997 Nữ D528102 Du lịch học Sơn La

170 DTZ183 PHẠM NHƯ QUỲNH 09/12/1997 Nữ D528102 Du lịch học Sơn La

171 DTZ384 HOÀNG THỊ OANH 11/03/1996 Nữ D528102 Du lịch học Hà Giang

172 DTZ58 LÂM THỊ VƯỢNG 15/01/1997 Nữ D528102 Du lịch học Lào Cai

173 DTZ65 TRẦN HẢI YẾN 03/09/1997 Nữ D528102 Du lịch học Lào Cai

174 DTZ241 DƯƠNG HUẾ LỆ 29/09/1997 Nữ D528102 Du lịch học Bắc Kạn

175 DTZ242 VŨ ANH TUẤN 23/10/1997 Nam D528102 Du lịch học Bắc Kạn

176 DTZ243 PHAN THỊ TỐ MƯỜI 12/01/1997 Nữ D528102 Du lịch học Bắc Kạn

177 DTZ244 LƯỜNG THỊ SANG 15/06/1997 Nữ D528102 Du lịch học Bắc Kạn

178 DTZ245 LỘC THỊ TIÊN 24/08/1997 Nữ D528102 Du lịch học Bắc Kạn

179 DTZ246 TRIỆU THỊ THÙY 22/09/1997 Nữ D528102 Du lịch học Bắc Kạn

180 DTZ271 CHU THỊ LỘC 18/05/1997 Nữ D528102 Du lịch học Lạng Sơn

181 DTZ174 KHOÀNG THỊ THU HƯƠNG 19/05/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

182 DTZ262 GIÀNG A DÈ 25/01/1997 Nam D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

183 DTZ373 VÀNG THỊ HIỀN 08/08/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Hà Giang

184 DTZ374 CHÁNG THỊ CHẲM 10/10/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Hà Giang

185 DTZ71 ĐẶNG THỊ LÍU 14/07/1996 Nữ D320202 Khoa học thư viện Lào Cai

186 DTZ74 HOÀNG THỊ LỰC 19/12/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Lào Cai

187 DTZ258 MA THỊ NGỌC TẤM 06/11/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Bắc Kạn

188 DTZ259 NÔNG THỊ XOAN 22/10/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Bắc Kạn

189 DTZ260 LƯỜNG THỊ QUẾ 29/09/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Bắc Kạn

190 DTZ261 HOÀNG THỊ MỸ 11/12/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Bắc Kạn

191 DTZ262 TRIỆU THỊ HUYỀN 14/02/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Bắc Kạn

192 DTZ263 ĐỒNG THỊ LƯƠNG 30/11/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Bắc Kạn

193 DTZ116 GIÀNG A LẦU 13/06/1997 Nam D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

194 DTZ118 ĐIÊU THỊ VÂN 16/07/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

195 DTZ119 ĐIÊU THỊ PHƯỢNG 05/12/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

196 DTZ120 SÙNG THỊ DÙA 17/03/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

197 DTZ121 LY THỊ CHIA 18/04/1995 Nữ D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

198 DTZ122 LÒ VĂN GƯƠNG 09/03/1997 Nam D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

199 DTZ123 MÀO VĂN TUẤN 23/06/1997 Nam D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

200 DTZ126 SÙNG A SỬ 20/05/1996 Nam D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

201 DTZ128 HỜ A SANG 13/11/1997 Nam D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

202 DTZ129 GIÀNG THỊ CHÔ 23/09/1997 Nữ D320202 Khoa học thư viện Điện Biên

203 DTZ170 VÀNG A CHÙ 05/11/1997 Nam D220310 Lịch sử Điện Biên

204 DTZ59 VÀNG THỊ DUNG 31/10/1997 Nữ D220310 Lịch sử Lào Cai

205 DTZ60 NÙNG THỊ HẰNG 08/11/1997 Nữ D220310 Lịch sử Lào Cai

206 DTZ61 NÔNG THỊ HUỆ 29/09/1997 Nữ D220310 Lịch sử Lào Cai

207 DTZ68 PHẠM QUỲNH NGA 19/04/1997 Nữ D220310 Lịch sử Lào Cai

208 DTZ69 ĐẶNG VĂN HIỂN 27/03/1995 Nam D220310 Lịch sử Lào Cai

209 DTZ70 ĐẶNG THỊ SINH 20/04/1996 Nữ D220310 Lịch sử Lào Cai

210 DTZ72 LÒ THỊ THÊM 10/07/1996 Nữ D220310 Lịch sử Lào Cai

211 DTZ253 CÀ THỊ THU HÀ 03/06/1997 Nữ D220310 Lịch sử Bắc Kạn

212 DTZ264 VI THỊ KIM LIÊN 02/09/1997 Nữ D220310 Lịch sử Bắc Kạn

213 DTZ265 HỨA ĐỨC HUỲNH 20/04/1997 Nam D220310 Lịch sử Bắc Kạn

214 DTZ37 ĐINH THỊ MỸ LINH 02/10/1967 Nữ D220310 Lịch sử Hòa Bình

215 DTZ96 SÙNG TRÁNG THÀO 19/04/1996 Nam D220310 Lịch sử Yên Bái

216 DTZ97 MÙA THỊ DÍ 09/09/1997 Nữ D220310 Lịch sử Yên Bái

217 DTZ100 NGUYỄN BÍCH NHẬT 15/09/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

218 DTZ101 HOÀNG THỊ YẾN 08/06/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

219 DTZ102 TRẦN THỊ NGUYỆT 22/03/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

220 DTZ103 LẦU THỊ MÁY 07/09/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang
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221 DTZ104 LÝ LAN NHI 24/02/1996 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

222 DTZ105 BANG THỊ MINH HUYỀN 10/11/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

223 DTZ106 CHÁNG VĂN VIỆT 07/02/1997 Nam D380101 Luật Hà Giang

224 DTZ107 LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG 05/06/1997 Nữ D380101 Luật Lạng Sơn

225 DTZ500 SÙNG A DƠ 14/12/1997 Nam D340401 Khoa học quản lí Lai Châu

226 DTZ501 VÀNG THỊ XUYẾN 27/07/1997 Nữ D340401 Khoa học quản lí Lai Châu

227 DTZ502 QUÀNG THỊ MUÔN 03/06/1996 Nữ D340401 Khoa học quản lí Điện Biên

228 DTZ503 LÒ VĂN CHÁI 12/01/1997 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

229 DTZ504 THÀO A PHỪ 15/07/1995 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

230 DTZ505 QUÀNG VĂN HÀ 18/09/1997 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

231 DTZ506 LẦU THỊ DỢ 28/02/1997 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

232 DTZ507 VÀNG THỊ CHÂM 26/01/1997 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

233 DTZ508 LÙ VĂN NIÊM 25/10/1997 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

234 DTZ509 LƯU THỊ HÀ THU 03/07/1997 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

235 DTZ510 CHANG A HẠC 10/04/1995 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

236 DTZ511 LẦU HỒ SÍNH 09/01/1996 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

237 DTZ512 CHẺO U MẨY 09/09/1996 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

238 DTZ513 MÀO VĂN QUYỀN 30/06/1997 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

239 DTZ514 LÙ VĂN TÝ 30/04/1997 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

240 DTZ515 LƯỜNG THỊ XÔM 11/08/1997 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

241 DTZ516 LẦU A KÝ 20/07/1996 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

242 DTZ517 QUÀNG VĂN THOẠI 08/04/1997 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

243 DTZ518 VÀNG THỊ MỶ 06/02/1996 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Hà Giang

244 DTZ519 HOÀNG THỊ THANH XUÂN 12/03/1997 Nữ D440301 Khoa học môi trường Lai Châu

245 DTZ520 THẦN THỊ NHUNG 04/10/1997 Nữ D440301 Khoa học môi trường Lai Châu

246 DTZ521 VI THỊ HẠNH 04/08/1997 Nữ D440301 Khoa học môi trường Hà Giang

247 DTZ522 HỒ THỊ CHĂM 09/01/1996 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Hà Giang

248 DTZ523 MA VĂN THẾ 19/03/1997 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn

249 DTZ524 CHU VĂN TỈNH 28/05/1997 Nam D720403 Hóa Dược Phú Thọ

250 DTZ525 HOÀNG THỊ NGỌC 12/07/1997 Nữ D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Phú Thọ

251 DTZ526 TÒNG THỊ VÂN 20/07/1997 Nam D320101 Báo chí Điện Biên

252 DTZ527 MÙA XUÂN THANH 12/03/1997 Nam D320101 Báo chí Điện Biên

253 DTZ528 SÌ GIÁ TƯ 07/05/1996 Nam D760101 Công tác xã hội Lai Châu

254 DTZ529 SÌ GIÁ TƯ 07/05/1996 Nam D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

255 DTZ530 ĐINH THU HƯƠNG 29/11/1997 Nữ D320101 Báo chí Sơn La

256 DTZ531 ĐINH THỊ VÂN 25/12/1996 Nữ D320101 Báo chí Sơn La

257 DTZ532 TẨN MINH PHƯƠNG 17/09/1997 Nữ D320101 Báo chí Lai Châu

258 DTZ533 VƯƠNG THỊ THU 26/09/1995 Nữ D320101 Báo chí Hà Giang

259 DTZ534 VIÊN THỊ BẰNG 27/08/1997 Nam D320101 Báo chí Hà Giang

260 DTZ535 HỒ ÁNH TUYẾT 18/08/1997 Nữ D320101 Báo chí Hà Giang

261 DTZ536 NÔNG THỊ HUẾ 09/06/1997 Nữ D320101 Báo chí Hà Giang

262 DTZ537 LY A SÚA 26/01/1996 Nam D380101 Luật Điện Biên

263 DTZ538 LÝ GẠ XỪ 16/06/1997 Nữ D380101 Luật Điện Biên

264 DTZ539 THÀO A ÁI 04/05/1997 Nam D380101 Luật Điện Biên

265 DTZ540 HẠNG A CẦU 07/03/1995 Nam D380101 Luật Điện Biên

266 DTZ541 GIÀNG A THU 10/06/1997 Nam D380101 Luật Điện Biên

267 DTZ542 SÙNG A GIA 05/06/1997 Nam D380101 Luật Điện Biên

268 DTZ543 HẠNG THỊ PÀNG 01/09/1996 Nữ D380101 Luật Điện Biên

269 DTZ544 VỪ A TỦA 03/05/1997 Nam D380101 Luật Điện Biên

270 DTZ545 SÙNG A HẠNG 03/06/1996 Nam D380101 Luật Điện Biên

271 DTZ546 LƯỜNG THỊ HẰNG 15/07/1997 Nữ D380101 Luật Điện Biên

272 DTZ547 ĐINH THỊ PHƯƠNG 28/05/1995 Nữ D380101 Luật Sơn La

273 DTZ548 LƯỜNG THU ƯỚC 10/01/1997 Nữ D380101 Luật Sơn La

274 DTZ549 PHẠM THỊ MỸ LINH 20/04/1997 Nữ D380101 Luật Sơn La

275 DTZ550 TỐNG THỊ SEN 05/02/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

276 DTZ551 KÀ VĂN TÀI 07/06/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu
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277 DTZ552 HOÀNG VĂN HIẾU 25/07/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

278 DTZ553 LÒ VĂN VIỆN 19/04/1994 Nam D380101 Luật Lai Châu

279 DTZ554 THÀM THỊ NGUYÊN 06/07/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

280 DTZ555 CHƯƠNG THỊ QUYẾN 13/07/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

281 DTZ556 HÀ VĂN BÌNH 04/01/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

282 DTZ557 LÙ THỊ MIỀN 03/06/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

283 DTZ558 TỐNG THỊ UYÊN 17/05/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

284 DTZ559 TRẦN THỊ THU HUYỀN 03/11/1997 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

285 DTZ560 LÝ THỊ VỤ 20/04/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

286 DTZ561 SÌ GIÁ TƯ 07/05/1996 Nam D380101 Luật Lai Châu

287 DTZ562 PỜ MỲ LY 30/10/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

288 DTZ563 SỪNG GO DỨ 15/09/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

289 DTZ564 VÀNG A LỬ 06/08/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

290 DTZ565 TÒNG THỊ PẢN 24/06/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

291 DTZ566 THÀO A SÍ 10/03/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

292 DTZ567 KÀ VĂN KHIÊM 30/12/1996 Nam D380101 Luật Lai Châu

293 DTZ568 MÀO VĂN VĨ 04/10/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

294 DTZ569 ĐAO THỊ KIỆU 16/02/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

295 DTZ570 PỜ DÈN PHÚ 10/08/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

296 DTZ571 LÙ VĂN TÝ 30/04/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

297 DTZ572 LÒ LÓ LU 15/06/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

298 DTZ573 MÀO VĂN QUYỀN 30/06/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

299 DTZ574 VÀNG VĂN QUÝ 03/05/1997 Nam D380101 Luật Lai Châu

300 DTZ575 LY HA SỜ 18/06/1996 Nữ D380101 Luật Lai Châu

301 DTZ576 VÀNG VĂN YÊU 06/09/1996 Nam D380101 Luật Lai Châu

302 DTZ577 LÝ CÁ DE 12/08/1997 Nữ D380101 Luật Lai Châu

303 DTZ578 POỌNG THỊ NGÔ 04/10/1997 Nữ D380101 Luật Tuyên Quang

304 DTZ579 NÔNG VĂN CHỊNH 19/12/1996 Nam D380101 Luật Tuyên Quang

305 DTZ580 LƯƠNG THỊ HOAN 22/12/1997 Nữ D380101 Luật Tuyên Quang

306 DTZ581 CÀ THỊ THU 30/06/1997 Nữ D380101 Luật Điện Biên

307 DTZ582 GIÀNG A ỐNG 22/12/1997 Nam D380101 Luật Điện Biên

308 DTZ583 GIÀNG A LỬ 19/02/1997 Nam D380101 Luật Điện Biên

309 DTZ584 THÀO A HỒNG 09/07/1996 Nam D380101 Luật Điện Biên

310 DTZ585 ĐẶNG THỊ MẾN 01/02/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

311 DTZ586 LÒ THỊ NHÂN 13/04/1997 Nữ D380101 Luật Điện Biên

312 DTZ587 LỤC THỊ TÙNG OANH 21/03/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

313 DTZ588 CÁO THỊ LAN 02/01/1996 Nữ D380101 Luật Hà Giang

314 DTZ589 LẦU THỊ SINH 25/10/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

315 DTZ590 NÔNG THỊ HUỆ 27/11/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

316 DTZ591 THÀO MÍ SÒ 18/09/1997 Nam D380101 Luật Hà Giang

317 DTZ592 HỒ THỊ CHUNG 08/09/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

318 DTZ593 TẨN XÀ NỊCH 02/03/1996 Nữ D380101 Luật Hà Giang

319 DTZ594 SÙNG A CỤ 20/02/1996 Nam D380101 Luật Thanh Hoá

320 DTZ595 LÙ THỊ LAN 10/02/1996 Nữ D380101 Luật Hà Giang

321 DTZ596 CHÂU VĂN BIÊN 19/02/1997 Nam D380101 Luật Hà Giang

322 DTZ597 NGUYỄN VĂN THUẬN 01/01/1997 Nam D380101 Luật Hà Giang

323 DTZ598 SÙNG THỊ SINH 07/09/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

324 DTZ599 HOÀNG THỊ LÙ 10/03/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

325 DTZ600 LÝ LAN NHI 24/02/1996 Nữ D850101 Quản lí Tài nguyên và Môi trường Lai Châu

326 DTZ601 NGUYỄN BÍCH NHẬT 15/09/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

327 DTZ602 HOÀNG THỊ YẾN 08/06/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

328 DTZ603 TRẦN THỊ NGUYỆT 22/03/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

329 DTZ604 LẦU THỊ MÁY 07/09/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

330 DTZ605 BANG THỊ MINH HUYỀN 10/11/1997 Nữ D380101 Luật Hà Giang

331 DTZ606 CHÁNG VĂN VIỆT 07/02/1997 Nam D380101 Luật Hà Giang

332 DTZ607 LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG 05/06/1997 Nữ D380101 Luật Lạng Sơn

333 DTZ608 HOÀNG THỊ HUẾ 26/03/1997 Nữ D380101 Luật Lào Cai


